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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
___________
Số: 15/BC-UBTVQH13

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội,  ngày 5 tháng 8  năm 2011


BÁO CÁO 

 GIẢI TRÌNH TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO 
NGHỊ QUYẾT VỀ BAN HÀNH BỔ SUNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ THUẾ
NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN
____________
  

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến phát biểu thảo luận và phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về Dự thảo Nghị quyết về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, nghiêm túc tiếp thu ý kiến ĐBQH để hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội.  
Về những nội dung còn ý kiến khác nhau, UBTVQH xin báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết như sau:

I. VỀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT  
Đa số ý kiến ĐBQH tán thành (339/405 bằng 83,7%) về sự cần thiết ban hành Nghị quyết tại kỳ họp này nhằm tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát.

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cân nhắc việc thông qua Nghị quyết vì việc miễn, giảm thuế chưa tác động đến đa số người lao động, chưa giải quyết tận gốc khó khăn cho doanh nghiệp, thiếu chặt chẽ trong quản lý.
UBTVQH cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc áp dụng bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân là cần thiết vì các lý do sau:
Thứ nhất, năm 2011 nền kinh tế Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, lạm phát tăng cao ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Sau 6 tháng quyết liệt tập trung triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, nền kinh tế nước ta đã đạt được kết quả bước đầu tích cực, song hiện tại vẫn còn đối mặt với rất nhiều khó khăn. Tăng trưởng 6 tháng đầu năm thấp hơn kế hoạch và cùng kỳ năm trước, lạm phát tuy giảm nhưng vẫn ở mức cao, lãi suất tín dụng cao, thị trường chứng khoán sụt giảm, giá cả nguyên nhiên vật liệu vẫn tăng, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, bên cạnh những giải pháp mang tính ổn định, lâu dài, giải pháp tài chính nhằm giải quyết khó khăn về vốn cho doanh nghiệp, hạ mức lãi suất, tăng nguồn vốn đầu tư và các biện pháp hỗ trợ trực tiếp khác thì việc xem xét, áp dụng bổ sung giải pháp về thuế là cần thiết, tạo sự đồng bộ, kịp thời trong ban hành chính sách, góp phần quan trọng trong giải quyết khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ hai, đúng như nhiều ý kiến ĐBQH đã nêu, việc miễn, giảm thuế không mang lại lợi ích kinh tế lớn cho người nộp thuế và khó có thể giải quyết triệt để khó khăn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, việc áp dụng giải pháp miễn, giảm thuế mang ý nghĩa động viên đối với người dân, doanh nghiệp; thể hiện sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của Đảng và Nhà nước trong việc cùng góp sức đưa doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn, thách thức; tạo động lực để nhiều doanh nghiệp, cá nhân vươn lên trước biến động của nền kinh tế.
Với lý do trên, UBTVQH đề nghị các vị ĐBQH cho thông qua Nghị quyết về bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân tại Kỳ họp này.
II. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Về giảm 30% thuế TNDN
Chính phủ đề nghị giảm 30% số thuế phải nộp năm 2011 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trên một số lĩnh vực
.


Phần lớn các ĐBQH đồng tình với đề nghị của Chính phủ (chiếm 56,8% số ý kiến). Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, chỉ nên xem xét giảm thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (236.500 doanh nghiệp), không giảm thuế trên diện rộng  như Tờ trình của Chính phủ. Có ý kiến đề nghị loại trừ thu nhập từ hoạt động kinh doanh xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ra khỏi đối tượng được giảm thuế. 
 UBTVQH cho rằng, việc giảm thuế TNDN đối với các đối tượng được quy định trong Dự thảo Nghị quyết là cần thiết vì:

(1) Trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao, dư nợ tín dụng giảm, lãi suất tín dụng cao, giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào có xu hướng tăng như hiện nay thì không chỉ các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn mà hầu hết doanh nghiệp đều đứng trước khó khăn về vốn, khó duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(2) Một trong những vấn đề bức xúc cần giải quyết là việc làm cho người lao động tại các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Hiện nay, tại các doanh nghiệp có quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động, tình trạng người lao động thu nhập thấp, không đủ việc làm ngày càng gia tăng. Vì vậy, giảm thuế có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tiếp tục duy trì sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

(3) Các doanh nghiệp được đề nghị giảm thuế chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết yếu, gắn với sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp như chế biến nông, lâm, thuỷ sản và một số lĩnh vực xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội,...

Vì vậy, để góp phần chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp, xin các vị ĐBQH tán thành với quy định trong Dự thảo Nghị quyết.

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến một số ĐBQH, UBTVQH xin loại trừ ra khỏi đối tượng được giảm thuế: (1) số thuế tính trên thu nhập từ hoạt động kinh doanh xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; (2) số thuế tính trên thu nhập từ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp được xếp hạng I, hạng đặc biệt thuộc các Tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp là các công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ - con mà công ty mẹ không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa và nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con; đồng thời để bảo đảm tính cụ thể, chặt chẽ, minh bạch, UBTVQH xin quy định rõ những đối tượng được giảm thuế TNDN tại Điều 1 của Dự thảo Nghị quyết và thể hiện lại theo hướng tách khoản 1 Điều 1 làm 2 điểm, cụ thể như sau: 
“1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 đối với:

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ số thuế tính trên thu nhập từ hoạt động kinh doanh xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và trừ các doanh nghiệp được xếp hạng I, hạng đặc biệt thuộc các Tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp là các công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ - con mà công ty mẹ không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa và nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con; 

b) Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội”.
 (Không quy định chung chung theo hướng dẫn chiếu đối tượng gia hạn nộp thuế theo Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ).
 2. Về việc giảm 50% mức thuế khoán 
Chính phủ đề nghị giảm 50% mức thuế khoán thuế GTGT, thuế TNCN và thuế TNDN từ quý 3 năm 2011 đến hết năm 2011 đối với cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nhà trọ cho công nhân, sinh viên, học sinh thuê; hộ, cá nhân trông giữ trẻ, cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện cam kết giữ ổn định mức giá cho thuê, mức giá trông, giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn ca như cuối năm 2010.

Đa số ý kiến tán thành với đề xuất của Chính phủ (chiếm 81,5% số ý kiến). Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, thực hiện giảm 50% mức thuế khoán cho các đối tượng trên sẽ không hiệu quả vì không có biện pháp kiểm soát việc tổ chức thực hiện.

UBTVQH nhận thấy, tại thời điểm hiện nay, việc áp dụng chính sách giảm 50% mức thuế khoán thuế GTGT, thuế TNCN và thuế TNDN đối với các đối tượng nêu trên là hợp lý vì hiện nay đời sống công nhân, sinh viên, học sinh đang gặp nhiều khó khăn do tác động bởi lạm phát, giá cả tăng cao. Bên cạnh các giải pháp hỗ trợ thông qua chính sách xã hội, hỗ trợ trực tiếp thì việc áp dụng bổ sung giải pháp hỗ trợ gián tiếp thông qua công cụ thuế là cần thiết, góp phần giúp cho người lao động, người nghèo vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay. 
Vì vậy, UBTVQH đề nghị các vị ĐBQH tán thành việc giảm 50% mức thuế khoán thuế GTGT, thuế TNCN và thuế TNDN từ quý 3 năm 2011 đến hết năm 2011 đối với các đối tượng trên. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của ĐBQH và ý kiến của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, đề nghị Chính phủ cần có biện pháp kiểm soát hữu hiệu, có chế tài đủ mạnh, huy động sự tham gia, phối hợp của nhiều cơ quan trong hệ thống chính trị để chính sách hỗ trợ này đến được với người lao động, học sinh, sinh viên.

3. Về miễn thuế đối với cổ tức  
Chính phủ đề nghị miễn thuế đối với cổ tức từ đầu tư vào thị trường chứng khoán và góp vốn mua cổ phần nhằm khuyến khích đầu tư vốn trực tiếp vào kinh doanh; bảo đảm bình đẳng với thu nhập từ lãi tiền gửi tiết kiệm. 
Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định miễn thuế đối với cổ tức từ đầu tư vào thị trường chứng khoán và góp vốn mua cổ phần. Tuy nhiên, đa số ĐBQH tán thành với đề nghị của Chính phủ và UBTVQH cũng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, nên xem xét miễn thuế đối với cổ tức từ đầu tư vào thị trường chứng khoán và góp vốn mua cổ phần để góp phần ổn định thị trường chứng khoán, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn cho kinh doanh, giảm nhẹ gánh nặng cung cấp tín dụng từ hệ thống ngân hàng thương mại, việc miễn thuế đối với cổ tức từ đầu tư vào thị trường chứng khoán và góp vốn mua cổ phần là cần thiết, khuyến khích người dân tham gia vào thị trường chứng khoán. 
Vì vậy, UBTVQH đề nghị các vị ĐBQH tán thành việc miễn thuế đối với cổ tức từ đầu tư vào thị trường chứng khoán và góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp.
4. Về miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán  
Chính phủ đề nghị miễn toàn bộ thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân (không thu thuế 20% trên thu nhập hoặc 0,1% trên tổng giá trị chuyển nhượng).  
Phần lớn ý kiến ĐBQH (chiếm 57,04% số ý kiến) cho rằng, việc miễn toàn bộ thuế TNCN đối với lợi nhuận từ chuyển nhượng chứng khoán là chưa hợp lý; trường hợp thật cần thiết có thể giảm thuế với một tỷ lệ nhất định; không miễn toàn bộ.

Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đề nghị, không miễn toàn bộ mà chỉ xem xét giảm 50% thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán vì các lý do sau: 
(1) Chuyển nhượng chứng khoán là hoạt động kinh doanh vì lợi nhuận. Đối với hoạt động kinh doanh thì về nguyên tắc, khi có lợi nhuận phải nộp thuế trên lợi nhuận thu được. Do vậy, việc miễn toàn bộ thuế là chưa công bằng với nhiều lĩnh vực khác. 
(2) Để thị trường chứng khoán phục hồi thì giảm thuế không phải là giải pháp hữu hiệu mà vấn đề cốt lõi là phải thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo ra hàng hóa (cổ phiếu) có giá trị đích thực cho thị trường chứng khoán, tạo sự ổn định, bền vững cho các chỉ số kinh tế vĩ mô, giữ tâm lý yên tâm cho các nhà đầu tư.

Vì vậy, UBTVQH xin thể hiện lại Điều 1 của Dự thảo Nghị quyết theo hướng bổ sung khoản 4 với nội dung như sau: “Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01 tháng 8 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân”.
5. Về miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh

Chính phủ đề nghị thực hiện miễn thuế TNCN từ ngày 1-8-2011 đến hết ngày 31-12-2011 (trong 5 tháng) đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế TNCN ở bậc 1. 
Như đã nêu ở phần trên, việc miễn thuế TNCN tại thời điểm hiện nay, bên cạnh ý nghĩa góp phần giải quyết một phần khó khăn về kinh tế cho người nộp thuế còn mang ý nghĩa động viên đối với người dân; thể hiện sự quan tâm kịp thời của Đảng và Nhà nước trong việc cùng góp sức giúp người lao động vượt qua khó khăn. Vì vậy, UBTVQH tán thành việc miễn thuế TNCN từ ngày 1-8-2011 đến hết ngày 31-12-2011 (trong 5 tháng) đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế TNCN ở bậc 1. Đề nghị Quốc hội chấp thuận với chủ trương này.
6. Ngoài các vấn đề trên, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan chỉnh lý về tên Dự thảo Nghị quyết, theo đó tên của Dự thảo Nghị quyết được sửa thành: "Nghị quyết về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân”. Ngoài ra, kỹ thuật văn bản cũng được hoàn chỉnh nhằm bảo đảm chuẩn xác, thống nhất với các quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này.
*
*
*

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trên đây là Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo “Nghị quyết của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân ". Kính trình Quốc hội xem xét, thông qua.
	Nơi nhận:

- Nh​ư trên;

- Lãnh đạo Vụ TCNS;

- L​ưu các vụ: HC, TCNS.
	TM.  UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Thị Kim Ngân


� Theo đề xuất của Chính phủ thì ngoài các doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế theo Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg sẽ tiếp tục "mở rộng gia hạn nộp thuế TNDN trong 01 năm đối với số thuế TNDN phải nộp năm 2011 tính trên phần thu nhập từ hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm, thủy hải sản, dệt may, da giầy, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội (đường, trường, điện, thủy lợi, y tế...) và một số ngành nghề sản xuất kinh doanh quan trọng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (từ trên 300 lao động).





